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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Lê Phước Thanh.  

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: ông Vũ Thanh Liêm và ông Trương Minh Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Vũ Thắng - Thẩm tra viên Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

ông Đoàn Minh Lộc và ông Quách Hòa Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

* Người bị kết án: Phùng Minh L, sinh năm 1990; trú tại: thôn T, xã B, huyện 

S, tỉnh Phú Yên; nghề nghiệp: làm nông; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Phùng 

Minh Tr (sinh năm 1957) và bà Nguyễn Thị M (sinh năm 1957); vợ là Nguyễn 

Phước Mai Th (sinh năm 1987) và có 01 con. 

Tiền sự: Ngày 10/9/2010 bị Công an thị trấn Củng Sơn xử phạt hành chính 

1.000.000đ về hành vi trộm cắp tài sản, bị cáo chưa chấp hành. 

Tiền án: Có 03 tiền án:  

- Ngày 03/8/2012 bị Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên xử 

phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

23/2012/HSST, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/9/2013; 

- Ngày 04/6/2016 bị Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên xử 

phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

24/2016/HSST, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 25/5/2017;  

- Ngày 25/12/2017 bị Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên xử 

phạt 01 năm 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

34/2017/HS-ST, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 09/5/2019. 

Hiện bị cáo đang thi hành án phạt tại Trại giam Xuân Phước (Trại A20), 

huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.  

* Bị hại: ông Nguyễn Hữu Th, sinh năm 1997; trú tại: thôn K, xã E, huyện S, 

tỉnh Phú Yên. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
 

Quyết định số: 13/2022/HS-GĐT 

Ngày 21 tháng 6 năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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NHẬN THẤY: 

Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 31/01/2021, Phùng Minh L điều khiển xe mô 

tô biển kiểm soát 77F5-2616 đến thôn K, xã E, huyện S, tỉnh Phú Yên; thấy 

quán tạp hóa của anh Nguyễn Hữu Th ở cùng thôn vắng người, L mở cửa vào 

quán lấy trộm 01 điện thoại OPPO A71, 01 điện thoại OPPO A31, 01 điện thoại 

Samsung galaxy A50S, 01 điện thoại Realme 3, 04 gói thuốc lá hiệu 555, 05 gói 

thuốc lá hiệu Craven Claccsic, 01 thùng bia Tiger lon và 15.000đ tiền Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi lấy được các tài sản trên, L điều khiển xe mô 

tô về và đem cất giấu ở bụi cây sau nhà anh Phùng Minh A ở thôn T, xã S, 

huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Trưa ngày 01/02/2021 L lấy thùng bia Tiger đem 

vào nhà anh A, cùng anh A uống hết 08 lon bia. Khoảng 16 giờ cùng ngày, L 

điều khiển xe mô tô mang 16 lon bia còn lại và các tài sản vừa trộm được xuống 

nhà bà Nguyễn Phước Mai Th ở thôn N 1, xã B, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên để tiêu thụ. Đến đoạn xã H, huyện P, L tháo 08 chiếc sim trong 04 điện thoại 

ném xuống mương nước rồi tiếp tục về nhà. Anh Th phát hiện mất tài sản, kiểm 

tra Camera phát hiện L trộm tài sản nên báo Công an huyện Sơn Hòa điều tra, 

xử lý. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 97/KL-ĐGTS ngày 23/3/2021 và Kết luận 

định giá tài sản số 98/KL- ĐGTS ngày 24/3/2021 của Hội đồng định giá tài sản 

huyện S kết luận: 01 điện thoại OPPO A71 có giá trị 2.200.000đ, 01 điện thoại 

OPPO A31 có giá trị 1.800.000đ, 01 điện thoại Samsung galaxy A50S có giá trị 

5.500.000đ, 01 điện thoại Realme 3 có giá trị l.00.000đ, 04 gói thuốc lá hiệu 555 

có giá trị 136.000đ, 05 gói thuốc lá hiệu Craven Claccsic có giá trị 100.000đ, 01 

thùng bia Tiger lon giá trị 300.000đ và 08 cái sim điện thoại có giá trị 400.000đ. 

Tổng cộng: 11.466.000đ. 

Tại Bản kết luận điều tra số 12 ngày 28/6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đề nghị truy tố Phùng Minh L về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại Cáo trạng số 10/CT-VKS-SH ngày 08/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên truy tố truy tố Phùng Minh L về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2021/HSST ngày 27/8/2021, Tòa án nhân 

dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã xử phạt bị cáo Phùng Minh L 02 năm tù về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự với 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật Hình sự. Ngoài ra, bản án còn tuyên trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, 

tuyên án phí, quyền kháng cáo… 

Ngày 06/9/2021, Phùng Minh L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

Ngày 22/11/2021, Phùng Minh L tự nguyện rút toàn bộ nội dung kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt nên Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên ra Quyết định 

đình chỉ xét xử phúc thẩm số 07/2021/HSPT-QĐ vào ngày 22/11/2021.  
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Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 36/QĐ-VC2 ngày 11/5/2022, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm 

hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm và Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên 

để điều tra lại vì các cơ quan tiến hành tố tụng truy tố, xét xử Phùng Minh L về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự là 

không đúng mà cần phải truy tố, xét xử Phùng Minh L về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại     

Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

XÉT THẤY: 

[1]. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, Phùng Minh L khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của Phùng Minh L phù hợp với Biên 

bản kiểm tra hiện trường, Bản kết luận giám định và phù hợp với các tài liệu 

chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở kết luận Tòa án cấp sơ 

thẩm kết tội bị cáo Phùng Minh L về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ 

luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2]. Theo khoản 2 Điều 73 Bộ luật Hình sự quy định: “Người bị kết án 

chưa được xóa án tích mà còn thực hiện hành vi phạm tội mới và bị Tòa án kết 

án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính lại 

kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của 

bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành”. Do đó, thời hạn 

xóa án tích đối với Phùng Minh L theo Bản án hình sự sơ thẩm số 

24/2016/HSST ngày 04/6/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên được tính lại theo thời hạn xóa án tích của Bản án hình sự sơ thẩm số 

34/2017/HS-ST ngày 25/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.  

[3]. Ngày 31/01/2021, Phùng Minh L chưa được xóa án tích theo Bản án 

hình sự sơ thẩm số 34/2017/HS-ST ngày 25/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện 

Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên nhưng tiếp tục thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt tài 

sản của anh Nguyễn Hữu Th. Trong khi đó, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

24/2016/HSST ngày 04/6/2016, Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

xét xử Phùng Minh L 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, với tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 

Bộ luật Hình sự năm 1999. Do đó, lần phạm tội vào ngày 31/01/2021 của Phùng 

Minh L thuộc trường hợp “Tái phạm nguy hiểm”. Vì vậy, hành vi của Phùng 

Minh L phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 

173 Bộ luật Hình sự. Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 

truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phùng Minh L về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự là sai lầm nghiêm trọng trong 

việc áp dụng pháp luật. 

[4]. Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2021/HSST ngày 27/8/2021 của Tòa án 
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nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Yên ra Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm số 

07/2021/HSPT - QĐ ngày 22/11/2021. Vì vậy, để giải quyết vụ án đúng quy định 

của pháp luật, cần phải hủy Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm và Bản 

án hình sự sơ thẩm nêu trên để điều tra lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ 

luật tố tụng Hình sự. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ Điều 382; khoản 3 Điều 388; Điều 391; Điều 396 Bộ luật tố tụng 

Hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 36/QĐ-VC2 ngày 

11/5/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm số 07/2021/HSPT - QĐ 

ngày 22/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên và Bản án hình sự sơ thẩm 

số 09/2021/HSST ngày 27/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh 

Phú Yên để điều tra lại.  

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để 

điều tra lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật tố tụng Hình sự. 

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày ra quyết định./. 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Đà Nẵng 

  (02 bản kèm hồ sơ vụ án); 

- TANDTC - Vụ I; 

- TAND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND tỉnh Phú Yên; 

- Công an tỉnh Phú Yên; 

- TAND huyện Sơn Hòa; 

- VKSND huyện Sơn Hòa; 

- Công an huyện Sơn Hòa; 

- Cơ quan THA HS Công an huyện Sơn Hòa;  

- Trại giam Xuân Phước (A20) - Cục C10 Bộ Công an 

   (xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên; 

   02 bản, để lưu và giao cho phạm nhân L);  

- Bị hại (theo địa chỉ nêu trên); 

- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP, LTHS.  

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

               

 

 

 

 
Lê Phước Thanh 

  

 

 

 

 

 

 

 


